	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT THƯỢNG CÁT
	


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 - SINH HỌC 12 

Câu 1: .Theo Di truyền học hiện đại nhân tố chủ yếu chi phối sự hình thành đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật là đột biến

A. và chọn lọc tự nhiên.                        B. giao phối và chọn lọc tự nhiên.

C. chọn lọc tự nhiên, cách ly                D. chọn lọc tự nhiên, cách ly và phân ly tính trạng.

Câu 2.Phát biểu không đúng về quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi theo thuyết tiến hoá hiện đại là 

A. quá trình đột biến làm cho một gen biến đổi thành nhiều alen, đột biến phát sinh vô hướng, không tương ứng với ngoại cảnh.

B. quá trình giao phối tạo ra những tổ hợp alen mới, trong đó có những tổ hợp có tiềm năng thích nghi với những điều kiện mới.

C. quá trình chọn lọc tự nhiên đào thải các kiểu gen bất lợi, tăng tần số tương đối của các alen và các tổ hợp gen thích nghi.

D. các cơ chế cách ly đã củng cố các đặc điểm mới được hình thành vốn có lợi trở thành các đặc điểm thích nghi.

Câu 3.Khi dùng một loại thuốc trừ sâu mới, dù với liều lượng cao cũng không hy vọng tiêu diệt được toàn bộ số sâu bọ cùng một lúc vì


A. quần thể giao phối đa hình về kiểu gen.


B. thuốc sẽ tác động làm phát sinh những đột biến có khả năng thích ứng cao.


C. ở sinh vật có cơ chế tự điều chỉnh phù hợp với điều kiện mới.


D. khi đó quá trình chọn lọc tự nhiên diễn ra theo một hướng.


Câu 4.Dạng cách ly quan trọng nhất để phân biệt hai loài là cách ly

A. sinh thái.

B. khoảng cách.

C. di truyền.

D. sinh sản.

Câu 5.Đối với vi khuẩn, tiêu chuẩn có ý nghĩa hàng đầu để phân biệt hai loài thân thuộc là


A. tiêu chuẩn hoá sinh.


B. tiêu chuẩn sinh lí.


C. tiêu chuẩn sinh thái.


D. tiêu chuẩn di truyền.

Câu 6.Quần đảo là nơi lý tưởng cho quá trình hình thành loài mới vì

A. các đảo cách xa nhau nên các sinh vật giữa các đảo không trao đổi vốn gen cho nhau.

B. rất dễ xảy ra hiện tượng du nhập gen.

C. giữa các đảo có sự cách li địa lý tương đối và khoảng cách giữa các đảo lại không quá lớn.

D. chịu ảnh hướng rất lớn của các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 7.Hình thành loài bằng con đường địa lý là phương thức thường gặp ở

A. thực vật và động vật.

B. thực vật và động vật ít di động.

C. chỉ có ở thực vật bậc cao.

D. chỉ có ở động vật bậc cao.

Câu 8.Nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật để hình thành loài bằng con đường địa lý là

A. môi trường sống khác xa nhau đã gây ra những biến đổi khác nhau.

B. những điều kiện cách ly địa lý.

C. nhân tố chọn lọc những kiểu gen thích nghi.

D. du nhập gen từ những quần thể khác.

Câu 9.Hình thành loài bằng con đường sinh thái là phương thức thường gặp ở


A. thực vật và động vật ít di động xa.


B. động vật bậc cao và vi sinh vật.


C. vi sinh vật và thực vật.


D. thực vật và động vật bậc cao.

Câu 10.Loài cỏ Spartina được hình thành bằng con đường


A. lai xa và đa bội hoá.


B. tự đa bội hoá.


C. địa lí.


D. sinh thái.

Câu 11.Lai xa và đa bội hoá là con đường hình thành loài phổ biến ở thực vật, rất ít gặp ở động vật vì ở động vật


A. cơ chế cách li sinh sản giữa 2 loài rất phức tạp.


B. cơ chế xác định giới tính rất phức tạp.


C. có khả năng di chuyển.


D. có hệ thống phản xạ sinh dục phức tạp.

Câu 12.Nguyên nhân chính làm cho đa số các cơ thể lai xa chỉ có thể sinh sản sinh dưỡng là

A. không có sự tương hợp về cấu tạo cơ quan sinh sản với các cá thể cùng loài.

B. bộ nhiễm sắc thể của bố và mẹ trong các con lai khác nhau về số lượng, hình dạng, kích thước, cấu trúc.

C. có sự cách ly hình thái với các cá thể cùng loài.

D. cơ quan sinh sản thường bị thoái hoá.

Câu 13.Đột biến NST nhanh chóng dẫn đến hỡnh thành loài mới là đột biến

A. đa bội, chuyển đoạn NST, đảo đoạn NST.

B.  đảo đoạn NST, chuyển đoạn NST.

C.  đảo đoạn NST ,đ lặp đoạn NST.

D. đa bội, chuyển đoạn NST.

Câu 14.Trong các con đường hình thành loài sau, con đường hình thành loài nhanh nhất và ít phổ biến là bằng con đường

A. địa lý.

B. sinh thái.

C. lai xa và đa bội hoá.

D. đột biến lớn.

Câu 15.Chiều hướng tiến hoá cơ bản nhất của sinh giới là

A. ngày càng đa dạng, phong phú.

B. tổ chức ngày càng cao.

C. thích nghi ngày càng hợp lý.

D. cả B và C.

Câu 16.Dấu hiệu chủ yếu của quá trình tiến hoá sinh học là 

A. phân hoá ngày càng đa dạng.

B. tổ chức cơ thể ngày càng phức tạp.

C. thích nghi ngày càng hợp lý.

D. phương thức sinh sản ngày càng hoàn thiện.

Câu 17.Ngày nay vẫn tồn tại song song nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh các nhóm sinh vật có tổ chức cao vì

A. nhịp điệu tiến hoá không đều giữa các nhóm.

B. tổ chức cơ thể có thể đơn giản hay phức tạp nếu thích nghi với hoàn cảnh sống đều được tồn tại.

C. cường độ chọn lọc tự nhiên là không giống nhau trong hoàn cảnh sống của mỗi nhóm.

D. nguồn thức ăn cho các nhóm có tổ chức thấp rất phong phú.

Câu 18.Những nguyên tố phổ biến nhất trong cơ thể sống là

A. C, H, O, P.

B. C, H, O, N, P.

C. C, H, O, P, Mg.

D. C, H, O, N, P. S.

Câu 19. Theo quan điểm hiện đại, cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là


A. axit nuclêic và prôtêin.



B. cacbohyđrat và prôtêin.


C. lipit và gluxit.


D. axit nuclêic và lipit.

Câu 20.Theo quan điểm hiện đại, axit nuclêic được coi là cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống vì


A. có vai trò quan trọng trong sinh sản ở cấp độ phân tử.

B. có vai trò quan trọng trong di truyền.

C. có vai trò quan trọng trong sinh sản và di truyền.

D. là thành phần chủ yếu cấu tạo nên nhiễm sắc thể.

Câu 21.Theo quan điểm hiện đại, prôtêin được coi là cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống vì


A. có vai trò quan trọng trong sinh sản.

B. có vai trò quan trọng trong di truyền.

C. có vai trò quan trọng trong  hoạt động điều hoà, xúc tác, cấu tạo nên các enzim và hooc môn.

D. là thành phần chủ yếu cấu tạo nên nhiễm sắc thể.

Câu 22.Vật chất hữu cơ khác vật chất vô cơ là

A. đa dạng, đặc thù, phức tạp và có kích thước lớn.

B. đa dạng, phức tạp và có kích thước lớn.

C.  đa dạng và có kích thước lớn.

D. đa dạng, đặc thù và có kích thước lớn
Câu 23: Quần thể là một tập hợp cá thể có

A. Cùng loài, sống trong 1 khoảng không gian xác định, có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới

B. Khác loài, sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào 1 thời điểm xác định

C. Cùng loài, cùng sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào 1 thời điểm xác định

D. Cùng loài, cùng sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào 1 thời điểm xác định, có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới

Câu 24: Những con voi trong vườn bách thú là

A. Quần thể                    B. Tập hợp cá thể voi                     C. Quần xã                D. Hệ sinh thái

Câu 25: Cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài không có vai trò nào sau đây?

A. Làm tăng số lượng các cá thể của quần thể, tăng kích thước quần thể

B. Tạo động lực thúc đẩy sự hình thành các đặc điểm thích nghi mới

C. Làm mở rộng ổ sinh thái của loài, tạo điều kiện để loài phân li thành các loài mới

D. Duy trì số lượng và sự phân bố cá thể ở mức phù hợp

Câu 26: Ý nghĩa sinh thái của quan hệ cạnh tranh cùng loài là ảnh hưởng đến số lượng, sự phân bố

A. Ổ sinh thái

B. Tỉ lệ đực – cái, tỉ lệ nhóm tuổi

C. Ổ sinh thái, hình thái

D. Hình thái, tỉ lệ đực – cái

Câu 27: Điều nào sau đây không đúng với vai trò của quan hệ cạnh tranh trong quần thể?

A. Đảm bảo số lượng của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp

B. Đảm bảo sự phân bố của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp

C. Đảm bảo sự tăng số lượng không ngừng của quần thể

D. Đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể

Câu 28: Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể thể là

A. Hỗ trợ lẫn nhau trong tim kiếm thức ăn và chống lại kẻ thù

B. Hỗ trợ lẫn nhau trong việc chống lại kẻ thù. Đảm bảo khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể

C. Đảm bảo cho quần thể thích nghi tốt hơn với điều kiện môi trường

D. Hạn chế khả năng chống chịu với điều kiện của môi trường

Câu 29: Nguyên nhân chủ yếu của cạnh trạnh cùng loài là do

A. Có cùng nhu cầu sống

B. Đấu tranh chống lại điều kiện bất lợi

C. Đối phó với kẻ thù

D. Mật độ cao

Câu 30: Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể có ý nghĩa

A. Đảm bảo cho quần thể tồn tại ổn định, khai thái tối ưu nguồn sống của môi trường

B. Sự phân bố các cá thể hợp lí hơn

C. Đảm bảo nguồn thức ăn đầy đủ cho các cá thể trong đàn

D. Số lượng các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp

Câu 31: Sự cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài sẽ làm

A. Tăng mật độ cá thể, khai thác tối đa nguồn sống của môi trường

B. Suy thoái quần thể do các cá thể cùng loài có hiện tượng tiêu diệt lẫn nhau

C. Giảm số lượng cá thể, đảm bảo số lượng cá thể tương ứng với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường

D. Tăng số lượng cá thể trong quần thể, tăng cường hiệu quả nhóm

Câu 32: Ví dụ nào sau đây không thể hiện mối quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể?

A. Ở những quần thể như rừng bạch đàn, rừng thông, ở những nơi cây mọc quá dày người ta thấy có hiện tượng 1 số cây bị chết, đó là hiện tượng “tự tỉa thưa” ở thực vật.

B. Khi thiếu thức ăn, nơi ở, người ta thấy nhiều quần thể cá, chim, thú có hiện tượng đánh lẫn nhau, dọa nạt nhau bằng tiếng hú hoặc động tác để tranh giành thức ăn và nơi ở

C. Khi thiếu thức ăn, 1 số động vật ăn thịt đồng loại. Ví dụ ở cá mập, khi cá mập con mới nở ra sử dụng ngay các trứng chưa nở làm thức ăn hoặc cá lớn ăn cá con.

D. Một số loài thực vật như tre, nứa thường sống quần tụ với nhau thành từng bụi giúp chung tăng khả năng chống chịu với gió bão. Nhưng khi gặp phải gió bão quá mạnh các cây tre, nứa có thể bị đổ vào nhau.

Câu 33: Nhóm cá thể sinh vật nào dưới đây là 1 quần thể?

A. Cỏ ven bờ hồ

B. Cá rô phi đơn tính trong hồ

C. Ếch xanh và nòng nọc của nó trong hồ

D. Chuột trong vườn

Câu 34: Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về mối quan hệ cạnh trạnh giữa các cá thể trong quần thể?

(1) Quan hệ cạnh tranh xảy ra khi các cá thể tranh giành nhau thức ăn và nơi ở hoặc các nguồn sống khác.

(2) Quan hệ cạnh tranh là đặc điểm thích nghi của quần thể.

(3) Quan hệ cạnh tranh giúp cho sự phân bố của các cá thể trong quần thể được duy trì ở mức độ phù hợp đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của quần thể.

(4) Quan hệ cạnh tranh gay gắt làm cho các cá thể trong quần thể trở nên đối kháng nhau và có thể dẫn đến hủy diệt quần thể.

A. 1                                      B. 2                                       C. 3                                             D. 4

Câu 35: Xét tập hợp sinh vật sau:

(1) Cá rô phi đơn tính ở trong hồ.     (2) Cá trắm cỏ trong ao.        (3) Sen trong đầm.

(4) Cây ở ven hồ.                              (5) Chuột trong vườn.            (6) Bèo tấm trên mặt ao.

Các tập hợp sinh vật là quần thể gồm có:

A. (1), (2), (3), (4), (5) và (6)

B. (2), (3), (4), (5) và (6)

C. (2), (3) và (6)

D. (2), (3), (4) và (6)

Câu 36 : Khi nói về quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể sinh vật trong tự nhiên, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

(1) Cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể không xảy ra do đó không ảnh hưởng đến số lượng và sự phân bố các cá thể trong quần thể.

(2) Khi mật độ cá thể của quần thể vượt quá sức chịu đựng của môi trường, các cá thể cạnh tranh với nhau làm giảm khả năng sinh sản.

(3) Cạnh tranh là đặc điểm thích nghi của quần thể. Nhờ có cạnh trạnh mà số lượng và sự phân bố các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của quần thể.

(4) Cạnh tranh cùng loài, ăn thịt đồng loài giữa các cá thể trong quần thể là những trường hợp gây ra sự CLTN.

(5) Khi mật độ cao và nguồn sống khan hiếm, các cá thể cùng loài có khuynh hướng cạnh tranh nhau để giành thức ăn, nơi ở, nơi sinh sản.

(6) Cạnh tranh cùng loài và cạnh tranh khác loài đều dẫn tới làm hại cho loài.

A. 4                                               B. 3                                     C. 5                                       D. 2
Câu 37: Trạng thái cân bằng của quần thể là trạng thái số lượng cá thể ổn định do

A. Sức sinh sản giảm, sự tử vong giảm                                   B. Sức sinh sản giảm, sự tử vong tăng

C. Sức sinh sản tăng, sự tử vong giảm

D. Sự thống nhất tương quan giữa tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử vong của quần thể

Câu 38. Khái niệm môi trường nào sau đây là đúng? 

A. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố hữu sinh ở xung quanh sinh vật.

B. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố vô sinh và hữu sinh ở xung quanh sinh vật, trừ nhân tố con người.

C. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố vô sinh xung quanh sinh vật.

D. Môi trường gồm tất cả các nhân tố xung quanh sinh vật, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới sinh vật; làm ảnh hưởng đến sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển và những hoạt động khác của sinh vật.

Câu 39. Nơi ở của các loài là:

A. Địa điểm cư trú của chúng.

B. Địa điểm sinh sản của chúng.

C. Địa điểm thích nghi của chúng.
            D.Địa điểm dinh dưỡng của chúng.

Câu 40. Nhóm sinh vật nào dưới đây có nhiệt độ cơ thể không biến đổi theo nhiệt độ môi trường?

A. Lưỡng cư.

B. Cá xương.

C. Thú.

D. Bò sát.
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